
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
ĐỔI THÀNH

GIỜ CHUẨN
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1 Tin học (thực hành)
KH……

tại Học viện (Hà Nội)
16/7 15/8 90 100 30 - 50 80

200

Hướng dẫn luận án Cao học…. 2

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐƠN VỊ THUỘC, TRỰC THUỘC HỌC VIỆN

Mẫu số 07 (Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-HCQG ngày      tháng     năm 2021 của Học viện Hành chính Quốc gia)

(Dành cho người làm công tác giảng dạy tải về máy tính, giữ nguyên định dạng để hoàn chỉnh trên excel)

THỜI GIAN

THỰC HIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đơn vị (cấp Bộ môn và đơn vị cấp trên trực tiếp):

Ngạch/ chức danh nghề nghiệp (kèm mã số):

Tỷ lệ giảm giờ chuẩn (nếu có):             , thuộc đối tượng giảm:                

TỔNG CỘNG GIỜ CHUẨN:

(- Kê theo trình tự thời 

gian giảng trong năm ….:

- Giảng dạy trực tiếp ghi: 

Tên môn học;

- Riêng trường hợp thiếu 

giờ chẩn so với định mức 

hoàn thành nhiệm vụ thì 

kê thêm các nhiệm vụ 

khác để quy đổi thêm giờ 

chuẩn)

STT

Họ tên (chữ in hoa): 

...(TÊN ĐƠN VỊ CẤP PHÒNG)...

...TÊN CẤP TRÊN TRỰC TIẾP…

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐƠN VỊ CẤU THÀNH 

(Ký, ghi rõ họ tên)

BẢNG KÊ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIẢNG DẠY NĂM 20 …

Đến 

ngày, 

tháng 

Theo

tính chất môn 

học

( Đổi từ giờ thực 

giảng thì bằng 

tổng giá trị từ cột 

7 đến 

cột 21) 

Theo 

hệ đào tạo
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Ghi chú

SỐ GIỜ TĂNG, GIẢM (-) KHI QUY ĐỔI GIỜ THỰC GIẢNG RA GIỜ CHUẨN

(Bằng: SỐ GIỜ THỰC GIẢNG  nhân với HỆ SỐ QUY ĐỔI  rồi trừ đi SỐ GIỜ THỰC 

GIẢNG )

Từ 

ngày, 

tháng 

TÊN LỚP

(Ghi rõ địa danh mở lớp 

)

Theo

số HV, SV của lớp
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